
UBND PHƯỜNG VĨNH TUY 

TRẠM Y TẾ 

 

Số:            /TB-TYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Tuy, ngày          tháng         năm 2026 

THÔNG BÁO  

V/v: Bán tài sản công theo Quyết định số 72/QĐ-TYT ngày 22/08/2026  

của Trạm Y tế phường Vĩnh Tuy 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 

21/06/2017 của Quốc Hội quy định chế độ quản lý sử dụng tài sản công. 

Căn cứ Nghị định 186/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị Quyết số 35/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng 

nhân dân Thành phố Hà Nội quy định một số thẩm quyền quyết định trong quản 

lý, sử dụng tài sản công và mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý 

của Thành phố Hà Nội. 

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-TYT ngày 24/07/2026 về việc phê duyệt danh 

mục thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ và y dụng cụ năm 2026 của Trạm 

Y tế phường Vĩnh Tuy; 

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số BT26DG198 ngày 10/08/2026 của 

Công ty TNHH Giám định, định giá và dịch vụ kỹ thuật Bảo Tín. 

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-TYT ngày 22/08/2026 của Trạm Y tế phường 

Vĩnh Tuy về việc phê duyệt hình thức thanh lý và giá bán thanh lý tài sản cố 

định, công cụ dụng cụ, y dụng cụ năm 2026 của Trạm Y tế phường Vĩnh Tuy. 

Trạm Y tế phường Vĩnh Tuy xin thông báo về việc: "Bán tài sản công theo 

Quyết định số 72/QĐ-TYT ngày 22/08/2026  của Trạm Y tế phường Vĩnh Tuy" 

như sau:  

1. Đơn vị có tài sản thanh lý: Trạm Y tế phường Vĩnh Tuy 

Địa chỉ: Số 25C ngõ 13 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội. 

2. Thông tin tài sản thanh lý: 

- Danh mục thanh lý: Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, y dụng cụ năm 2026. 

- Giá bán thanh lý: 6.760.600 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu bảy trăm sáu mươi 

nghìn sáu trăm đồng). Giá trên không bao gồm các chi phí liên quan đến việc 

vận chuyển di dời, quản lý, xử lý tài sản, thuế, phí... theo quy định của Pháp Luật.  

- Nguyên tắc bán: Bán toàn bộ danh mục đã niêm yết, không tách lẻ 

(Chi tiết theo phụ lục). 

- Hình thức thanh lý: Bán tài sản công theo hình thức chỉ định  

- Hình thức nộp tiền mua tài sản: Chuyển khoản hoặc tiền mặt 

Tên Tài khoản: Trạm Y tế phường Vĩnh Tuy 

Số tài khoản: 9523.4.1151387 Tại Kho bạc nhà nước khu vực I - PGD số 2. 
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Mã số thuế: 0111127499 

Mã QHNS: 1151387 

3. Xem tài sản, đăng ký mua tài sản thanh lý: 

3.1. Thời gian, địa điểm, người liên hệ (đại diện của Trạm Y tế):  

-  Thời gian: Từ 8h00 phút ngày 24/08/2026 đến 17h00 phút ngày 28/08/2026 

(trong giờ hành chính). 

-  Địa điểm: Trạm Y tế phường Vĩnh Tuy (Số 25C ngõ 13 Lĩnh Nam, phường 

Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội). 

-  Đại diện của Trạm Y tế: Vũ Thái Thanh (Số điện thoại: 0984157794) 

được phân công hỗ trợ, hướng dẫn và tiếp nhận các Hồ sơ mua tài sản thanh lý.  

- Hồ sơ mua thanh lý gồm:  

+ Bản đăng ký mua tài sản thanh lý theo mẫu của Trạm Y tế điền đầy đủ nội dung. 

+ Căn cước công dân kèm theo giấy giới thiệu, đăng ký kinh doanh của đơn 

vị mua (nếu người mua là cá nhân chỉ cần mang CCCD); 

 -  Trong trường hợp hết 9h00 phút ngày 24/08/2026 không có đơn vị nào 

nộp hồ sơ đăng ký mua tài sản thanh lý thì Trạm Y tế sẽ tiếp tục gia hạn thời gian 

để tiếp nhận hồ sơ. 

3.2. Nguyên tắc lựa chọn người mua thanh lý và thông báo người được chỉ định: 

-  Nguyên tắc lựa chọn người mua: Chỉ định cho đơn vị hoặc cá nhân đến 

nộp hồ sơ đầu tiên và đáp ứng đủ các quy định của Pháp luật 

4. Quy định về người không được tham gia mua tài sản: 

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng 

lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người 

tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình. 

- Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản, người trực tiếp giám định, đánh 

giá lại giá trị tài sản. 

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người có thẩm quyền 

quyết định bán tài sản, người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản. 

Thông báo này được đăng tải trên website của Trạm Y tế để các tổ chức và 

cá nhân có nhu cầu mua tài sản thanh lý biết đăng ký mua theo quy định.  
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- GĐ Trạm Y tế (để b/c); 

- Lưu: VT, Dược, TBYT, CLS, 

   HC, TC, NS. 

 

 

 

 

 

Ngô Lan Hương 
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PHỤ LỤC 

(Kèm Thông báo về việc bán tài sản công theo Quyết định số 72/QĐ-TYT ngày 

22/08/2026 của Trạm Y tế phường Vĩnh Tuy) 

A. Tài sản cố định. 

STT Tên tài sản cố định  ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

I. DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH   110.000 

1 Máy tính xách tay Cái  1 55.000 55.000 

2 Máy tính xách tay Cái  1 55.000 55.000 

  Tổng: 02 khoản         

II. DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ   1.935.000 

1 Máy doppler tim thai Cái 1 10.000 10.000 

2 Máy doppler tim thai Cái 1 10.000 10.000 

3 Máy doppler tim thai Cái 1 10.000 10.000 

4 Máy doppler tim thai Cái 1 10.000 10.000 

5 Máy khí dung Comfort 2000 KU400 Cái 1 15.000 15.000 

6 Máy phun ULV Cái 1 80.000 80.000 

7 Máy phun ULV Cái 1 80.000 80.000 

8 Máy siêu âm đen trắng Cái 1 115.000 115.000 

9 Tủ sấy UNB 400 Cái 1 235.000 235.000 

10 Máy phun ULV Cái 1 80.000 80.000 

11 Máy phun ULV Cái 1 80.000 80.000 

12 Máy phun ULV Cái 1 80.000 80.000 

13 Máy siêu âm đen trắng Cái 1 115.000 115.000 

14 Máy siêu âm đen trắng Cái 1 115.000 115.000 

15 Máy siêu âm đen trắng Cái 1 115.000 115.000 

16 Nồi hấp tiệt trùng Cái 1 325.000 325.000 

17 Tủ lạnh chuyên dụng 24L Cái 1 115.000 115.000 

18 Tủ lạnh chuyên dụng 24L Cái 1 115.000 115.000 

19 Tủ lạnh chuyên dụng 24L Cái 1 115.000 115.000 

 20  Tủ lạnh chuyên dụng 24L Cái 1 115.000 115.000 

  Cộng tổng       2.045.000 
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B. Công cụ dụng cụ. 

STT Tên công cụ dụng cụ, y dụng cụ ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

I. DANH MỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ  2.708.500 

1 Quạt treo tường điện cơ Thống nhất Cái 3 20.000 60.000 

2 Bình lọc nước inox Cái 1 1.500 1.500 

3 Bàn chân sắt Cái 5 10.000 50.000 

4 Bàn HP 1200SHL Cái 2 500 1.000 

5 Ghế gấp Xuân Hoà Cái 1 5.000 5.000 

6 Quạt trần Cái 1 40.000 40.000 

7 Tivi Cái 1 15.000 15.000 

8 Ghế đẩu nhựa Cái 20 1.000 20.000 

9 Bàn làm việc HP 120 SHL Cái 1 500 500 

10 Tủ sắt Cái 4 55.000 220.000 

11 Tủ sắt đựng tài liệu Cái 1 55.000 55.000 

12 
Quạt treo tường điện cơ Thống 

Nhất 450Đ 
Cái 1 20.000 20.000 

13 Máy lọc nước nóng lạnh HQ Cái 1 30.000 30.000 

14 Máy bơm SH Cái 1 35.000 35.000 

15 Quạt trần Cái 1 40.000 40.000 

16 Quạt làm mát Daichipro DCP-4500 Cái 1 20.000 20.000 

17 Máy bơm  Sena Cái 1 35.000 35.000 

18 Tivi LG 32 inch LM570BPTC Cái 1 15.000 15.000 

19 Ghế gấp GI01-00 Inox đệm PVC Cái 1 1.000 1.000 

20 Ghế gấp G01M Cái 3 5.000 15.000 

21 Ghế gấp Xuân Hoà Cái 10 5.000 50.000 

22 Bàn làm việc HU120S Cái 1 500 500 

23 Ghế xoay Cái 2 5.000 10.000 

24 Máy bơm VVilo 251E Cái 1 35.000 35.000 

25 Loa có mic Cái 1 4.000 4.000 

26 Tivi LG 32inch Cái 2 15.000 30.000 

27 Điện thoại Panasonic KXTS 500MX Cái 1 1.000 1.000 

28 Máy in Cái 1 15.000 15.000 

29 Bình chữa cháy CO2 loại 4kg Cái 12 5.000 60.000 

30 Ghế xoay inox Cái 1 5.000 5.000 
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31 Loa phục vụ truyền thông Cái 1 4.000 4.000 

32 Bình phòng cháy chữa cháy Cái 20 5.000 100.000 

33 Bàn làm việc 120 SHL Cái 1 500 500 

34 Bàn vi tính Cái 1 500 500 

35 Ghế gấp GI01-00 Inox đệm PVC Cái 1 1.000 1.000 

36 Quạt cây điện cơ Thống Nhất Cái 1 20.000 20.000 

37 Tủ tài liệu 4 khoang Cái 1 55.000 55.000 

38 Ghế tựa Cái 10 5.000 50.000 

39 Loa máy vi tính Cái 3 4.000 12.000 

40 Ghế đẩu nhựa Cái 20 5.000 100.000 

41 Bàn làm việc hộc liền HP120SHL Cái 1 500 500 

42 Quạt cây cánh 400 - XMS Cái 1 20.000 20.000 

43 Quạt cây 450-ĐM Cái 1 20.000 20.000 

44 Tủ lạnh Sanyo Cái 1 85.000 85.000 

45 Quạt cây 450-ĐM Cái 1 20.000 20.000 

46 Bàn làm việc Fooc Cái 1 500 500 

47 Ghế gấp mạ Cái 24 5.000 120.000 

48 Quạt sưởi Halogen Saiko HF  -1201 Cái 1 5.000 5.000 

49 Ghế gấp Xuân Hoà Cái 1 5.000 5.000 

50 Ghế chờ bệnh nhân Cái 2 25.000 50.000 

51 Bàn làm việc HV1200 Cái 1 500 500 

52 Quạt treo tường Cái 2 20.000 40.000 

53 Bàn làm việc HU 120 Cái 1 500 500 

54 Tivi Samsung 32" Cái 1 15.000 15.000 

55 Tủ sắt Cái 3 55.000 165.000 

56 Bàn Xuân Hòa Cái 3 500 1.500 

57 Bàn hội nghị Cái 4 500 2.000 

58 Ghế gấp Xuân Hoà Cái 2 5.000 10.000 

59 Quạt phun sương Sunhouse Cái 2 20.000 40.000 

60 Máy bơm nước Cái 1 35.000 35.000 

61 Bàn gỗ ép Cái 1 500 500 

62 Tủ lạnh Cái 1 85.000 85.000 

63 Ghế đẩu nhựa Cái 70 3.000 210.000 

64 
Cây nước nóng lạnh Kangaroo 

KG43 
Cái 1 45.000 45.000 
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65 Bàn HP 1200SHL Cái 1 500 500 

66 Quạt sưởi Halogen Saiko HF-1201 Cái 2 5.000 10.000 

67 Quạt trần Cái 1 40.000 40.000 

68 Quạt cây Media FS4016J Cái 1 20.000 20.000 

69 Quạt cây cánh 400 - XMS Cái 1 20.000 20.000 

70 Máy in A4 Cái 1 15.000 15.000 

71 
Máy tính để bàn CMS + lưu điện 

Huyndai 
Cái 1  0 

72 Bàn chân sắt Cái 1 10.000 10.000 

73 Ghế gấp Xuân Hoà Cái 5 5.000 25.000 

74 Quạt sưởi Halogen Saiko HF-1201 Cái 1 5.000 5.000 

75 Giá để điện thoại Cái 4 1.000 4.000 

76 Tủ lạnh Sanyo Cái 1 85.000 85.000 

77 Ghế gấp GI01-00 Inox đệm PVC Cái 1 1.000 1.000 

78 
Cây nước nóng lạnh Kangaroo 

KG43 
Cái 1 45.000 45.000 

79 
Quạt sưởi Halogen Saiko HF  -

1201 
Cái 2 5.000 10.000 

80 Bình bột chữa cháy ABC 35kg Cái 1 5.000 5.000 

81 Ghế xoay Cái 1 5.000 5.000 

82 Quạt sưởi Halogen Saiko HF-1201 Cái 3 5.000 15.000 

83 Bàn vi tính HP 202S Cái 1 500 500 

84 Tủ sắt đựng tài liệu Cái 1 75.000 75.000 

85 Bàn máy tính Xuân Hòa Cái 1 500 500 

86 Quạt sưởi Halogen Saiko HF-1201 Cái 3 5.000 15.000 

87 Bàn HP 1200SHL Cái 1 500 500 

88 Điện thoại Pana KXTS 500MX Cái 1 1.000 1.000 

89 Máy bơm nước Cái 1 35.000 35.000 

90 Ghế gấp G01PVC Cái 5 1.000 5.000 

91 Quạt cây Media FS40-16J Cái 1 20.000 20.000 

92 Ghế gấp GI01-00 Inox đệm PVC Cái 1 1.000 1.000 

93 Ghế gấp Xuân Hoà Cái 1 5.000 5.000 

94 Ghế gấp GI01-00 Inox đệm PVC Cái 1 1.000 1.000 

95 
Quạt sưởi Halogen Saiko HF  -

1201 
Cái 4 5.000 20.000 

96 Ghế gấp Xuân Hoà Cái 1 5.000 5.000 
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 Tổng: 96 khoản   

II. DANH MỤC Y DỤNG CỤ  2.007.100 

1 Cân bàn Tanita Cái 2 1.200 2.400 

2 Kéo cắt chỉ cong 11cm Cái 3 300 900 

3 Rửa dạ dày Cái 1 100 100 

4 Máy điện châm Cái 1 3.000 3.000 

5 Phích vacxin Cái 2 1.000 2.000 

6 Bộ khám răng Cái 5 1.000 5.000 

7 Bảng đo thị lực Cái 1 2.000 2.000 

8 cáng tay (vải, VN) Cái 1 1.200 1.200 

9 Máy đo SPO2 Cái 3 3.000 9.000 

10 Khay quả đậu Cái 2 500 1.000 

11 Bộ khám ngũ quan Cái 1 1.000 1.000 

12 Chỉ thị đông băng điện tử Cái 1 5.000 5.000 

13 Khay Inox 35x50cm Cái 4 500 2.000 

14 
Kẹp kose cong có mấu khóa hãm 

Pakistan 
Cái 1 300 300 

15 Khay đếm thuốc Cái 1 300 300 

16 Bát kền Cái 3 1.000 3.000 

17 Bộ truyền thông lưu động Cái 2 1.200 2.400 

18 Huyết áp kế trẻ em Cái 1 300 300 

19 Kéo cắt chỉ cong 11.5cm Cái 2 300 600 

20 Máy đo đường huyết Cái 1 500 500 

21 Balon oxy Cái 1 500 500 

22 Kìm nhổ răng trẻ em Cái 2 500 1.000 

23 Bàn tủ máy siêu âm Cái 1 500 500 

24 Hộp hấp bông 17cm Cái 1 500 500 

25 Máy tạo oxy Hidgeem Plus Cái 1 500 500 

26 Bảng quản lí thai sản Cái 1 2.000 2.000 

27 Ampu bóp bóng NL Cái 1 1.000 1.000 

28 hộp inox chữ nhật 17x32cm Cái 1 1.000 1.000 

29 Kẹp lấy dị vật tai Cái 1 300 300 

30 Ambu bóp bóng người lớn Cái 1 1.000 1.000 

31 Kéo thẳng đầu tù Cái 1 300 300 

32 Kéo thẳng Cái 2 300 600 
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33 Nồi luộc dụng cụ Cái 1 45.000 45.000 

34 Cân bàn Cái 1 1.200 1.200 

35 Kéo cắt chỉ thẳng 11cm Cái 1 300 300 

36 Kéo thẳng nhọn tù Cái 1 300 300 

37 Bộ dụng cụ tiểu phẫu LD Pakistan Cái 1 1.000 1.000 

38 Huyết áp kế trẻ em Cái 1 1.000 1.000 

39 Bàn tiêm có xe đẩy Cái 1 500 500 

40 Pank dài Cái 9 500 4.500 

41 ống nghe Cái 3 500 1.500 

42 Ampu bóp bóng NL Cái 1 1.000 1.000 

43 Máy tạo oxy YUYUE Cái 1 75.000 75.000 

44 Tủ thuốc Cái 1 75.000 75.000 

45 Kẹp lấy dị vật mắt, mũi, tai Cái 1 300 300 

46 Xe tiêm 2 tầng Cái 1 55.000 55.000 

47 Kéo cắt chỉ thẳng Cái 5 300 1.500 

48 Tủ sấy Cái 1 85.000 85.000 

49 Máy đo đường huyết Cái 1 500 500 

50 Máy đo SPO2 Cái 2 500 1.000 

51 Kéo cắt chỉ thẳng 11cm Cái 1 300 300 

52 Huyết áp người lớn Alpk2 Cái 4 300 1.200 

53 Kéo cắt chỉ thẳng Cái 2 300 600 

54 ống nghe Cái 2 500 1.000 

55 Hộp inox chữ nhật 7x16x3cm Cái 1 500 500 

56 Mỏ vịt Inox Cái 3 500 1.500 

57 Nẹp cố định gãy xương Cái 1 500 500 

58 Bình tích lạnh Cái 5 1.000 5.000 

59 Lấy dị vật họng Cái 1 500 500 

60 Kéo cong nhọn 16cm Cái 4 300 1.200 

61 Hộp inox chữ nhật 7x16x3cm Cái 3 300 900 

62 Kéo cắt vòng 20cm Cái 1 300 300 

63 Ống nghe tim thai gỗ Cái 1 500 500 

64 Khay inox 10x20cm Cái 1 500 500 

65 Hộp hấp bông 24cm Cái 1 500 500 

66 Holder 1 Cái 1 500 500 
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67 Rửa dạ dày Cái 1 500 500 

68 Bộ dụng cụ tiểu phẫu LD Pakistan Cái 1 1.000 1.000 

69 Pank ngắn Cái 8 500 4.000 

70 Kéo cắt chỉ cong 11cm Cái 1 300 300 

71 Hộp hấp inox Cái 3 500 1.500 

72 Hộp Inox sản Cái 1 500 500 

73 Sonde hậu môn Cái 1 500 500 

74 Pank ngắn Cái 1 500 500 

75 Khay inox 10x20cm Cái 1 500 500 

76 Hộp đựng khăn lau tay dùng 1 lần Cái 1 500 500 

77 Rửa dạ dày Cái 1 500 500 

78 Hộp đựng bông cồn Cái 3 500 1.500 

79 Khay inox 35x50cm Cái 1 500 500 

80 Cân người lớn có thước đo Cái 3 1.200 3.600 

81 Hộp Inox17x23 Cái 3 500 1.500 

82 Hộp đựng bông tròn inox đúc Cái 1 500 500 

83 Sonde hậu môn Cái 1 500 500 

84 Ampu bóp bóng NL Cái 1 1.000 1.000 

85 Hộp đựng bông cồn Cái 2 1.000 2.000 

86 Ampu bóp bóng TE Cái 1 1.000 1.000 

87 Huyết áp người lớn Alpk2 Cái 1 1.000 1.000 

88 Balon oxy Cái 1 500 500 

89 Sonde bàng quang Cái 1 500 500 

90 Bộ huyết áp đồng hồ Cái 3 1.000 3.000 

91 Hộp inox 17x23 Cái 1 500 500 

92 Mask oxy Cái 1 500 500 

93 Khay quả đậu Cái 2 500 1.000 

94 Bộ dụng cụ đặt vòng Cái 2 1.000 2.000 

95 Bộ dụng cụ đặt vòng Cái 1 1.000 1.000 

96 Búa phản xạ Cái 1 1.200 1.200 

97 Hộp hấp bông 17cm Cái 1 500 500 

98 Đồng hồ bấm giây Cái 1 5.000 5.000 

99 Khay Inox 30x40 Cái 2 500 1.000 

100 Huyết áp người lớn Alpk2 Cái 1 500 500 



10 

 

   

101 Búa phản xạ Cái 1 1.200 1.200 

102 Bục Inox Cái 1 1.200 1.200 

103 Hộp đựng bông cồn Cái 3 500 1.500 

104 Hộp hấp bông ĐK 26 Cái 1 500 500 

105 Khay quả đậu Cái 6 500 3.000 

106 Kẹp lấy dị vật mắt, mũi, tai Cái 1 300 300 

107 Cân trẻ em có rổ Cái 1 1.200 1.200 

108 Ampu bóp bóng TE Cái 1 1.000 1.000 

109 Pank ngắn Cái 1 500 500 

110 Pank ngắn Cái 10 500 5.000 

111 Kéo cắt chỉ thẳng 11cm Cái 1 300 300 

112 
Tủ đựng thuốc và dụng cụ T8-

0232 
Cái 1 75.000 75.000 

113 Dụng cụ chích chắp lẹo Cái 1 1.000 1.000 

114 Kẹp phẫu tích các cỡ Cái 2 300 600 

115 ống nghe Cái 3 500 1.500 

116 Huyết áp điện tử Cái 2 500 1.000 

117 Khay quả đậu Cái 2 500 1.000 

118 Van âm đạo Cái 1 1.000 1.000 

119 Đèn Cla Cái 1 1.000 1.000 

120 Pank sản Cái 1 500 500 

121 Huyết áp người lớn ALPK2 Cái 2 500 1.000 

122 Thước đo trẻ em Cái 2 500 1.000 

123 Đèn gù Cái 1 1.000 1.000 

124 Pank ngắn Cái 7 500 3.500 

125 Pank sản Cái 2 500 1.000 

126 Ambu bóp bóng trẻ em Cái 2 1.000 2.000 

127 Pank không mấu 25cm Cái 1 500 500 

128 Pank không mấu 14cm Cái 1 500 500 

129 Ampu bóp bóng TE Cái 1 1.000 1.000 

130 Nhiệt kế chuyên dụng Cái 1 1.000 1.000 

131 Kìm nhổ răng người lớn Cái 2 500 1.000 

132 Đồng hồ làm ẩm oxy Cái 1 1.000 1.000 

133 Máy hút dịch trẻ em Cái 1 500 500 

134 Cọc truyền dịch Cái 1 1.000 1.000 
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135 Thước đo khung chậu Cái 1 1.000 1.000 

136 Cân người lớn có thước Cái 1 1.200 1.200 

137 Thiết bị cảnh báo tự động Cái 1 1.200 1.200 

138 Cáng tay Cái 1 1.200 1.200 

139 Bàn tiêm có xe đẩy Cái 3 500 1.500 

140 Kéo thẳng nhọn Cái 1 300 300 

141 Máy hút dịch trẻ em Cái 1 500 500 

142 Thước đo đứng trẻ em Cái 2 500 1.000 

143 Pank ngắn Cái 4 500 2.000 

144 Bộ truyền thông lưu động Cái 1 1.200 1.200 

145 Hộp hấp bông 17cm Cái 1 1.200 1.200 

146 Giác hơi Cái 2 1.000 2.000 

147 ống cắm pank Cái 2 500 1.000 

148 Kẹp phẫu tích không mấu 12cm Cái 4 300 1.200 

149 Túi chườm nóng Cái 1 1.000 1.000 

150 Kẹp lấy dị vật mắt Cái 1 300 300 

151 Hộp inox 17x23 Cái 1 500 500 

152 Trụ cắm pank Cái 2 500 1.000 

153 Khay Inox 20x30 Cái 1 500 500 

154 ống nghe ALPKA2-Nhật Cái 2 500 1.000 

155 Hộp inox 10x20 Cái 2 500 1.000 

156 Holder  1 Cái 3 500 1.500 

157 Bình bơm tay Cái 3 1.000 3.000 

158 hộp inox chữ nhật 17x32cm Cái 1 1.000 1.000 

159 Giường phụ khoa Cái 1 1.000 1.000 

160 Kẹp phẫu tích không mấu 16cm Cái 1 300 300 

161 Lấy dị vật họng Cái 1 500 500 

162 Thước đo nằm trẻ em Cái 2 500 1.000 

163 Máy đo SPO2 Cái 3 500 1.500 

164 Hộp Inox 10 x 20 cm Cái 2 500 1.000 

165 Van âm đạo Cái 1 1.000 1.000 

166 Ống nghe tim thai Cái 1 500 500 

167 Huyết áp điện tử Cái 2 500 1.000 

168 Khay quả đậu Cái 4 500 2.000 
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169 Hộp inox chữ nhật 16x32cm Cái 1 500 500 

170 Hộp Inox 10x20 Cái 1 500 500 

171 Xe tiêm 2 tầng Cái 3 55.000 165.000 

172 Máy đo đường huyết Cái 1 500 500 

173 Máy điện châm Cái 1 500 500 

174 Máy đo SPO2 Cái 3 500 1.500 

175 Bô tròn Cái 1 1.200 1.200 

176 Thụt tháo phân Cái 1 1.200 1.200 

177 Cân trẻ em có rổ Cái 1 1.200 1.200 

178 Nhiệt kế đo tai Cái 1 1.200 1.200 

179 Khay inox 35x50cm Cái 1 500 500 

180 kẹp phẫu tích không mấu 16 cm Cái 5 300 1.500 

181 Hộp hấp bông 17cm Cái 1 500 500 

182 Hộp đựng bông cồn Cái 2 500 1.000 

183 Hộp inox sản Cái 1 500 500 

184 Hộp inox chữ nhật 16x32cm Cái 1 500 500 

185 Cáng tay Cái 1 500 500 

186 Kéo thẳng nhọn Cái 2 300 600 

187 Tranh châm cứu Cái 1 300 300 

188 Bát kền Cái 4 1.000 4.000 

189 Xe tiêm để dụng cụ 2 tầng Cái 1 55.000 55.000 

190 Huyết áp kế trẻ em Cái 1 500 500 

191 ống nghe Cái 1 500 500 

192 Cọc truyền dịch Cái 1 1.000 1.000 

193 Mỏ vịt Cái 5 1.000 5.000 

194 Máy đo SPO2 Cái 2 500 1.000 

195 Khay quả đậu Cái 2 500 1.000 

196 Vịt đái nam nữ Cái 2 1.200 2.400 

197 Huyết áp người lớn Alpk2 Cái 1 1.200 1.200 

198 Kẹp lấy dị vật mũi Cái 1 300 300 

199 Khay inox 10x20cm Cái 1 500 500 

200 Hộp đựng bông cồn Cái 2 500 1.000 

201 Pank cong không mấu Cái 2 500 1.000 

202 Bộ cắt chỉ Cái 2 1.000 2.000 
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203 Bộ cắt chỉ Cái 1 1.000 1.000 

204 Đồng hồ làm ẩm oxy Cái 1 1.000 1.000 

205 Kéo thẳng Cái 2 300 600 

206 Máy đo huyết áp HEM Cái 2 500 1.000 

207 Túi chườm nóng Cái 1 1.000 1.000 

208 Vịt đái nam nữ Cái 2 1.000 2.000 

209 Kẹp lấy dị vật mắt Cái 1 300 300 

210 Khay Inox 17x23cm Cái 3 500 1.500 

211 Thước đo khung chậu Cái 1 500 500 

212 ống nghe tim thai gỗ Cái 1 500 500 

213 Mask oxy trẻ em Cái 1 500 500 

214 Máy đo đường huyết Cái 1 500 500 

215 Hộp Inox 17 x 23 Cái 1 500 500 

216 Ambu trẻ em Cái 1 1.000 1.000 

217 Hộp đựng bông cồn Cái 2 1.000 2.000 

218 Đèn gù Cái 1 1.000 1.000 

219 Kéo cong Cái 5 300 1.500 

220 Hộp Inox 17 x 23 Cái 1 300 300 

221 Kìm nhổ răng trẻ em Cái 1 500 500 

222 Kẹp lấy dị vật mắt, mũi, tai Cái 1 300 300 

223 Bát kền Cái 3 1.000 3.000 

224 Kẹp kose TCM khóa hãm Pakistan Cái 1 300 300 

225 Huyết áp điện tử Cái 2 300 600 

226 Khay Inox 17x23cm Cái 2 500 1.000 

227 Kéo cắt chỉ Cái 1 300 300 

228 Máy đo đường huyết Cái 1 500 500 

229 Tủ thuốc sàn nghiêng Cái 1 75.000 75.000 

230 Kìm nhổ răng người lớn Cái 1 500 500 

231 hộp inox chữ nhật 17x32cm Cái 1 500 500 

232 Bàn tiêm có xe đẩy Cái 1 500 500 

233 Hộp Inox 10x20 Cái 1 500 500 

234 Hộp hấp bông phi 12 Cái 1 500 500 

235 Ampu bóp bóng TE Cái 1 1.000 1.000 

236 Kìm nhổ răng trẻ em Cái 2 500 1.000 
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237 Kẹp lấy dị vật mũi Cái 1 300 300 

238 Kẹp lấy dị vật tai Cái 1 300 300 

239 Kéo thẳng Cái 2 300 600 

240 Bảng đo thị lực có đèn Cái 1 2.000 2.000 

241 Tủ sấy  Galy Cái 1 85.000 85.000 

242 Khay inox 30x40 Cái 2 500 1.000 

243 Giác hơi Cái 1 1.000 1.000 

244 Hộp Inox 10x20 Cái 1 1.000 1.000 

245 Bàn tiêm có xe đẩy Cái 1 500 500 

246 Pank ngắn Cái 4 500 2.000 

247 Kẹp phẫu không mấu 14.5cm Cái 1 300 300 

248 Khay quả đậu Cái 2 500 1.000 

249 Hộp chống sốc Cái 6 500 3.000 

250 Giá để ống nghiệm Cái 1 1.000 1.000 

251 Kéo thẳng tù 16cm Cái 1 300 300 

252 Ampu bóp bóng TE Cái 1 1.000 1.000 

253 Sonde bàng quang Cái 1 1.000 1.000 

254 Tủ sấy Cái 1 85.000 85.000 

255 Lấy dị vật họng Cái 1 500 500 

256 Sonde hậu môn Cái 1 500 500 

257 Bàn tiêm có xe đẩy Cái 2 500 1.000 

258 Cân bàn Tanita Cái 3 1.200 3.600 

259 Hộp inox chữ nhật 16x32cm Cái 1 1.200 1.200 

260 Mỏ vịt cỡ đại Cái 1 1.200 1.200 

261 Máy đo SPO2 Cái 2 500 1.000 

262 ống nghe ALPKA2-Nhật Cái 2 500 1.000 

263 Khay Inox 20 x 30 Cái 1 500 500 

264 Kéo thẳng đầu tù Cái 1 300 300 

265 Cân bàn Tanita Cái 1 1.200 1.200 

266 Thiết bị cảnh báo tự động Cái 1 1.200 1.200 

267 Mask oxy Cái 1 500 500 

268 Kẹp phẫu tích các cỡ Cái 2 300 600 

269 Hộp chống sốc Cái 2 300 600 

270 Huyết áp kế trẻ em Cái 1 300 300 
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271 Kéo thẳng Cái 2 300 600 

272 Khay Inox 20 x 30 Cái 2 500 1.000 

273 Bộ dụng cụ tiểu phẫu LD Pakistan Cái 1 1.000 1.000 

274 Lọ dung dịch nút mài 250ml Cái 3 500 1.500 

275 Máy đo SPO2 Cái 4 500 2.000 

276 Nhiệt kế chuyên dụng Cái 5 500 2.500 

277 Khay quả đậu Cái 2 500 1.000 

278 Bộ khám răng Cái 1 1.000 1.000 

279 Bát kền Cái 3 1.000 3.000 

280 Cân trẻ em có rổ Cái 2 1.200 2.400 

281 Kéo thẳng đầu tù Cái 1 300 300 

282 Khay quả đậu Cái 2 500 1.000 

283 Kéo thẳng nhọn Cái 1 300 300 

284 Sonde dạ dày Cái 1 300 300 

285 Hộp Inox 10x20 Cái 1 300 300 

286 Nhiệt kế điện tử đo trán Cái 2 300 600 

287 Phích vắc xin Cái 3 1.000 3.000 

288 Thụt tháo phân Cái 1 1.000 1.000 

289 Kẹp lấy dị vật tai Cái 1 300 300 

290 Bộ truyền thông lưu động Cái 1 1.200 1.200 

291 Kìm nhổ răng người lớn Cái 1 500 500 

292 Bộ khám răng Cái 1 1.000 1.000 

293 Bàn tủ máy siêu âm Cái 1 500 500 

294 Nhiệt kế đo tai Cái 1 500 500 

295 Khay Inox 20x30 Cái 1 500 500 

296 Pank không mấu 14cm Cái 5 500 2.500 

297 Hộp inox chữ nhật 16x32cm Cái 1 500 500 

298 Bộ cắt chỉ Cái 2 1.000 2.000 

299 Trụ cắm panh Cái 1 1.000 1.000 

300 Huyết áp trẻ em ALPK2 Cái 1 1.000 1.000 

301 ống cắm pank Cái 2 500 1.000 

302 Hộp hấp inox Cái 2 500 1.000 

303 Cân trẻ em Cái 5 1.200 6.000 

304 Pank không mấu 25cm Cái 1 500 500 
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305 Bộ dụng cụ hút thai chân không Cái 1 1.000 1.000 

306 Que chỉ thị lực Cái 1 1.000 1.000 

307 Hộp chống sốc Cái 2 1.000 2.000 

308 Kéo cắt chỉ cong 11cm Cái 5 300 1.500 

309 Nồi hấp ướt Cái 1 45.000 45.000 

310 Kéo cắt chỉ thẳng 11cm Cái 1 300 300 

311 Holder  1 Cái 1 300 300 

312 Kéo cắt chỉ cong Cái 1 300 300 

313 Kéo cắt chỉ cong 11cm Cái 1 300 300 

314 Hộp inox 17cm x 32cm Cái 3 300 900 

315 Dụng cụ chích chắp lẹo Cái 1 1.000 1.000 

316 Đồng hồ làm ẩm oxy Cái 1 5.000 5.000 

317 Pank ngắn Cái 10 500 5.000 

318 Khay Inox 17x23cm Cái 1 500 500 

319 Kẹp cổ tử cung Cái 1 300 300 

320 Trụ cắm panh Cái 2 300 600 

321 Bàn phụ khoa Cái 1 500 500 

322 Kìm nhổ răng người lớn Cái 2 500 1.000 

323 Nhiệt kế đo trán Cái 1 500 500 

324 Đồng hồ làm ẩm oxy Cái 1 5.000 5.000 

325 Kẹp phẫu tích 1x2 răng Cái 2 300 600 

326 Hộp Inox chữ nhật nhỏ Cái 4 300 1.200 

327 Van âm đạo Cái 1 1.000 1.000 

328 Giường inox Cái 1 1.000 1.000 

329 Búa phản xạ Cái 1 1.200 1.200 

330 Kéo cắt chỉ cong 11cm Cái 1 300 300 

331 Kẹp phẫu tích không mấu 12cm Cái 1 300 300 

332 ống nghe Cái 2 500 1.000 

333 Máy đo SPO2 Cái 7 500 3.500 

334 Kéo thẳng Cái 6 300 1.800 

335 Kẹp lấy dị vật mắt, mũi, tai Cái 1 300 300 

336 Ampu bóp bóng TE Cái 1 1.000 1.000 

337 Mỏ vịt Cái 3 1.000 3.000 

338 Hộp inox 17cm x 32cm Cái 3 1.000 3.000 
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339 Pank sản Cái 2 500 1.000 

340 Mỏ vịt Inox Cái 2 500 1.000 

341 Cân trẻ em có rổ Cái 2 1.200 2.400 

342 Ambu bóp bóng người lớn Cái 1 1.000 1.000 

343 Thước đo khung chậu Cái 1 1.000 1.000 

344 Lấy dị vật họng Cái 1 500 500 

345 Huyết áp điện tử Cái 3 500 1.500 

346 Khay inox (KT: 22x32cm) Cái 1 500 500 

347 Bảng quản lí thai sản Cái 1 2.000 2.000 

348 Kéo khuỷu Cái 1 300 300 

349 Kéo cắt chỉ cong Cái 2 300 600 

350 Khay quả đậu Cái 2 500 1.000 

351 Thước đo khung chậu Cái 1 700 700 

352 Hộp bông cồn Cái 2 700 1.400 

353 Hộp inox 10x20 Cái 1 700 700 

354 Trụ cắm pank Cái 2 700 1.400 

355 Hộp hấp bông gạc Cái 2 700 1.400 

356 Khay Inox 30x40 Cái 2 500 1.000 

357 Kéo thẳng Cái 4 300 1.200 

358 Máy xông họng Cái 1 300 300 

359 Huyết áp trẻ em ALPK2 Cái 3 300 900 

360 Huyết áp điện tử Cái 4 300 1.200 

361 Hộp đựng bông cồn Cái 3 300 900 

362 Hộp Inox 10x20 Cái 3 300 900 

363 Khay Inox 20x30 Cái 1 500 500 

364 Mask oxy Cái 1 500 500 

365 Đèn Cla Cái 1 1.000 1.000 

366 Mask oxy trẻ em Cái 1 500 500 

367 Sonde dạ dày Cái 1 500 500 

368 Kẹp lấy dị vật mắt Cái 1 300 300 

369 Kéo thẳng đầu tù Cái 1 300 300 

370 Máy đo đường huyết Cái 1 500 500 

371 Cân người lớn có thước Cái 1 1.200 1.200 

372 Máy hút dịch trẻ em Cái 2 500 1.000 
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373 Kẹp phẫu tích không mấu 13cm Cái 2 300 600 

374 Hộp bông cồn Cái 2 300 600 

375 Khay quả đậu Cái 2 500 1.000 

376 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Cái 1 1.000 1.000 

377 Sonde bàng quang Cái 1 1.000 1.000 

378 
Kẹp kose cong có mấu khóa hãm 

Pakistan 
Cái 1 300 300 

379 Dụng cụ chích chắp lẹo Cái 1 1.000 1.000 

380 Máy hút dịch trẻ em Cái 1 500 500 

381 Bô tròn Cái 1 1.200 1.200 

382 Huyết áp trẻ em ALPK2 Cái 2 1.200 2.400 

383 hộp inox chữ nhật 17x32cm Cái 1 1.200 1.200 

384 Hộp inox 17x23 Cái 1 1.200 1.200 

385 Kéo thẳng đầu tù Cái 1 300 300 

386 Bộ truyền thông lưu động Cái 1 1.200 1.200 

387 Cân người lớn có thước đo Cái 1 1.200 1.200 

388 Huyết áp điện tử Cái 2 1.200 2.400 

389 Ampu bóp bóng TE Cái 1 1.000 1.000 

390 Bộ dụng cụ đặt vòng Cái 1 1.000 1.000 

391 Trụ cắm panh Cái 2 1.000 2.000 

392 Mỏ vịt Inox Cái 6 1.000 6.000 

393 Khay quả đậu Cái 2 500 1.000 

394 Cọc truyền dịch Cái 1 1.000 1.000 

395 Pank sản Cái 3 500 1.500 

396 Khay quả đậu Cái 1 500 500 

397 Bộ dụng cụ tiểu phẫu LD Pakistan Cái 1 1.000 1.000 

398 Khay Inox 20x30 Cái 1 500 500 

399 Kéo cắt chỉ thẳng Cái 2 300 600 

400 Khay quả đậu Cái 1 500 500 

401 Hộp đựng khăn lau tay Cái 4 500 2.000 

402 Huyết áp người lớn Alpk2 Cái 1 500 500 

403 Khay quả đậu Cái 1 500 500 

404 Búa phản xạ Cái 1 1.200 1.200 

405 Phích văc xin Cái 1 1.000 1.000 

406 Bô tròn Cái 2 1.200 2.400 
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407 Mask oxy trẻ em Cái 1 500 500 

408 Huyết áp người lớn Alpk2 Cái 2 500 1.000 

409 Búa phản xạ Cái 2 1.200 2.400 

410 Pank cong không mấu Cái 5 500 2.500 

411 Búa phản xạ Cái 1 1.200 1.200 

412 Hộp đựng bông cồn Cái 4 1.200 4.800 

413 Khay Inox 20x30 Cái 1 500 500 

414 Máy đo đường huyết Oncall EZII Cái 1 500 500 

415 Hộp hấp inox Cái 2 500 1.000 

416 Mỏ vịt cỡ trung Cái 1 500 500 

417 Kẹp phẫu không mấu 14.5cm Cái 2 300 600 

418 ống nghe Cái 1 500 500 

419 Kẹp lấy dị vật mắt, mũi, tai Cái 1 300 300 

420 Bộ khám ngũ quan Cái 1 1.000 1.000 

421 Kẹp phẫu tích các cỡ Cái 2 300 600 

422 Kẹp kose TCM khóa hãm Pakistan Cái 1 300 300 

423 Bảng đo thị lực có đèn Cái 1 2.000 2.000 

424 Hộp bông cồn Cái 9 2.000 18.000 

425 Xe tiêm 2 tầng Cái 1 55.000 55.000 

426 Huyết áp điện tử Cái 3 55.000 165.000 

427 Túi chườm nóng Cái 1 1.000 1.000 

428 Huyết áp người lớn Alpk2 Cái 1 1.000 1.000 

429 Mỏ vịt Inox Cái 1 1.000 1.000 

430 Huyết áp người lớn Alpk2 Cái 3 1.000 3.000 

431 Kéo cắt chỉ cong 11cm Cái 1 300 300 

432 Hộp Inox 17 x 23 Cái 1 300 300 

433 Huyết áp người lớn Cái 1 300 300 

434 Bộ dụng cụ tiểu phẫu LD Pakistan Cái 1 1.000 1.000 

435 Khay Inox 20x30 Cái 8 500 4.000 

436 Bục Inox Cái 1 1.200 1.200 

437 Pank không mấu 14cm Cái 4 500 2.000 

438 Bàn tủ máy siêu âm Cái 1 500 500 

439 Hộp đựng bông cồn Cái 2 500 1.000 

440 Tủ thuốc Việt Nam Cái 1 75.000 75.000 
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441 Chỉ thị đông băng điện tử Cái 1 1.000 1.000 

442 Búa phản xạ Cái 1 1.200 1.200 

443 Pank ngắn Cái 4 500 2.000 

444 Bộ dụng cụ đặt vòng Cái 1 1.000 1.000 

445 Kéo cắt chỉ thẳng 11cm Cái 1 300 300 

446 Bảng đo thị lực có hộp đèn Cái 1 2.000 2.000 

447 Thước đo nằm trẻ em Cái 1 2.000 2.000 

448 Huyết áp ALPK2-Nhật Cái 2 2.000 4.000 

449 Máy hút dịch trẻ em Cái 1 500 500 

450 Kéo thẳng đầu tù Cái 3 300 900 

451 Máy đo SPO2 Cái 2 500 1.000 

452 Huyết áp người lớn Alpk2 Cái 1 500 500 

453 Sonde hậu môn Cái 1 500 500 

454 Mỏ vịt Cái 3 500 1.500 

455 Khay Inox 35x50cm Cái 3 500 1.500 

456 Bát Inox Cái 2 1.000 2.000 

457 Bình tích lạnh Cái 7 1.000 7.000 

458 Bô tròn Cái 1 1.200 1.200 

459 Kéo thẳng đầu tù Cái 5 300 1.500 

460 Kéo cắt chỉ cong 11.5cm Cái 3 300 900 

461 Máy tạo oxy YUYUE Cái 1 300 300 

462 Bộ truyền thông lưu động Cái 1 1.200 1.200 

463 Pank có mấu Cái 2 500 1.000 

464 Hộp hấp bông ĐK 26 Cái 1 500 500 

465 Kéo cắt chỉ cong 11cm Cái 2 300 600 

466 Đồng hồ làm ẩm oxy Cái 1 1.000 1.000 

467 Trụ cắm pank Cái 4 1.000 4.000 

468 Pank không mấu 16cm Cái 1 500 500 

469 Thụt tháo phân Cái 1 500 500 

470 Kẹp phẫu tích có mấu 16cm Cái 6 300 1.800 

471 Khay inox 10x20cm Cái 1 500 500 

472 Huyết áp trẻ em ALPK2 Cái 1 500 500 

473 Búa phản xạ Cái 1 1.200 1.200 

474 Bàn phụ khoa Cái 1 500 500 
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475 Hộp inox chữ nhật 16x32cm Cái 1 500 500 

476 Tranh châm cứu Cái 1 500 500 

477 Ampu bóp bóng TE Cái 1 1.000 1.000 

478 Kéo thẳng nhọn tù Cái 1 300 300 

479 Hộp đựng khăn lau tay Cái 5 300 1.500 

480 Hộp Inox sản Cái 2 300 600 

481 Bát kền Cái 2 1.000 2.000 

482 Hộp hấp bông 17cm Cái 1 1.000 1.000 

483 Trụ cắm pank Cái 3 1.000 3.000 

484 Kìm nhổ răng người lớn Cái 2 500 1.000 

485 Máy đo SPO2 Cái 4 500 2.000 

486 Bát Inox Cái 2 1.000 2.000 

487 Mask oxy trẻ em Cái 1 500 500 

488 Kẹp lấy dị vật mũi Cái 1 300 300 

489 Pank không mấu 14cm Cái 5 500 2.500 

490 Dụng cụ chích chắp lẹo Cái 1 1.000 1.000 

491 Dây garo Cái 1 1.000 1.000 

492 Holder  1 Cái 1 1.000 1.000 

493 Huyết áp trẻ em ALPK2 Cái 1 1.000 1.000 

494 Hộp chống sốc Cái 1 1.000 1.000 

495 Khay Inox 20x30 Cái 1 500 500 

496 Thước đo khung chậu Cái 1 500 500 

497 Túi chườm nóng Cái 1 1.000 1.000 

498 Thước đo nằm trẻ em Cái 2 1.000 2.000 

499 Kéo thẳng Cái 4 300 1.200 

500 Hộp hấp inox Cái 1 300 300 

501 Loa soi tai Cái 1 500 500 

502 Bát Inox Cái 3 1.000 3.000 

503 Phích vắc xin Cái 1 1.000 1.000 

504 Kéo cắt chỉ thẳng Cái 5 300 1.500 

505 Nhiệt kế chuyên dụng Cái 3 300 900 

506 Khay Inox 20x30 Cái 1 500 500 

507 Cân có thước Cái 1 1.200 1.200 

508 Trụ cắm pank Cái 2 1.200 2.400 
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509 Vịt đái nam nữ Cái 2 1.000 2.000 

510 Kim châm cứu Cái 100 500 50.000 

511 Kéo cắt chỉ cong Cái 5 300 1.500 

512 Hộp đựng bông cồn Cái 4 300 1.200 

513 Khay Inox 20 x 30 Cái 2 500 1.000 

514 Đèn gù Cái 1 45.000 45.000 

515 Khay đếm thuốc Cái 1 1.000 1.000 

516 Loa soi mũi Cái 4 500 2.000 

517 Sonde bàng quang Cái 1 500 500 

518 Khay inox 35x50cm Cái 1 500 500 

519 Hộp Inox 10x20cm Cái 6 500 3.000 

520 Kéo thẳng đầu tù Cái 1 300 300 

521 Kéo cắt chỉ thẳng 11cm Cái 3 300 900 

522 Hộp Inox chữ nhật nhỏ Cái 2 300 600 

523 Trụ cắm panh Cái 5 300 1.500 

524 Kẹp phẫu tích không mấu 14cm Cái 5 300 1.500 

525 ống nghe ALPKA2-Nhật Cái 2 500 1.000 

526 Pank ngắn Cái 10 500 5.000 

527 Hộp Inox 10 x 20 cm Cái 4 500 2.000 

528 Hộp đựng khăn lau tay dùng 1 lần Cái 1 500 500 

529 Hộp inox 17x23 Cái 1 500 500 

530 Huyết áp trẻ em ALPK2 Cái 1 500 500 

531 Mỏ vịt Inox Cái 4 500 2.000 

532 Kẹp lấy dị vật mắt Cái 1 300 300 

533 Hộp Inox chữ nhật 20x30cm Cái 6 300 1.800 

534 Hộp đựng bông cồn Cái 4 300 1.200 

535 Trụ cắm panh Cái 2 300 600 

536 Ống nghe tim thai Cái 1 500 500 

537 Ampu bóp bóng NL Cái 1 1.000 1.000 

538 Kẹp phẫu tích các cỡ Cái 2 300 600 

539 Kéo cắt chỉ cong 11cm Cái 1 300 300 

540 Cân bàn Tanita Cái 2 1.200 2.400 

541 Hộp inox 17cm x 32cm Cái 2 1.200 2.400 

542 Mask oxy Cái 1 500 500 
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543 Kim châm cứu Cái 100 500 50.000 

544 Giác hơi Cái 1 1.000 1.000 

545 Trụ cắm panh Cái 2 1.000 2.000 

546 Kẹp lấy dị vật tai Cái 1 300 300 

547 Kẹp phẫu tích không mấu 12cm Cái 1 300 300 

548 Que chỉ thị lực Cái 1 300 300 

549 Lấy dị vật họng Cái 1 500 500 

550 Khay quả đậu Cái 2 500 1.000 

551 Ampu bóp bóng NL Cái 1 1.000 1.000 

552 Khay quả đậu Cái 4 1.000 4.000 

 Tổng    4.715.600 
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